
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /XMCP- ĐT&QLTS Quang Hanh, ngày        tháng       năm 2026 
V/v Báo giá Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống phun 

Ure HM141PH01 
 

 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 
 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà thầu báo giá với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau: 

Các nhà thầu đáp ứng cung cấp được hạng mục nào có thể báo giá hạng 

mục tương ứng. 

TT 
Tên hàng 

hóa 

Quy cách/Yêu cầu 

kỹ thuật/Chỉ tiêu 

kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiến độ cung 

cấp 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Ghi 

chú 

1 
Bơm nước 

trục đứng 

Model: CDLF8-16, 

p = 5,5KW, 380V, 

50Hz, 2900r/min,  

Q = 5-12 m3/h, H 

= 106/166m. 

Cái 1 30 ngày  

 

2 

Động cơ 

liền hộp 

giảm tốc 

DLSV32, P = 

1,5KW, 

380V/50Hz, I = 

1/13, dạng lắp mặt 

bích. 

Cái 4 30 ngày  

 

3 Bơm nước  

EBRA Pumps - 

Type: DW0/1 300 

IE3, Q100 - 950 

l/min, H15-7,5m, 

P1/P2 2,55/2,2Kw, 

Hz50, n = 2820 

min-1. 

Cái 1 30 ngày  

 

4 
Van tay 

inox 

Van tay inox 

DN50-16CF8 
Cái 3 30 ngày  

 

5 Ống Inox  
SUS304; Ø34x3,38 

(SCH40) 
Cây 3 30 ngày  

 

6 Cút inox  
Cút SUS304; 900; 

Ø34; ren trong 
Cái 10 30 ngày  

 

7 
Van gạt tay 

inox  

SUS304; 3/8'' ; ren 

trong 
Cái 10 30 ngày  
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Số và ký hiệu: 409/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 31/03/2026
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8 Kép inox 
SUS304; 1/4'' 3/8''; 

ren ngoài 
Cái 10 30 ngày  

 

9 Ống inox  

SUS304; 3/8''; 1 

đầu ren ngoài, 1 

đầu không ren; 

L=50 

Cái 50 30 ngày  

 

10 
Ống cao su 

khí nén  

Ống cao su khí nén 

3/8''; 10bar 
Mét 20 30 ngày  

 

11 Ống Inox  
SUS304;Ø42x3,38 

(SCH40) 
Cây 8 30 ngày  

 

12 Cút inox  
Cút SUS304; 900; 

Ø42; ren trong 
Cái 10 30 ngày  

 

13 Cút inox  

Cút SUS304 thu từ 

ống Ø42 xuống 

Ø34 

Cái 5 30 ngày   

14 
Ống khí nén 

mạ kẽm 

Ống kẽm; 

Ø34x3,38 (SCH40) 
Cây 5 30 ngày  

 

15 Cút inox  
Cút SUS304; 

900;Ø34; ren trong 
Cái 15 30 ngày  

 

16 
Vòi phun 

Ure 
SUS304; Ø14x690 Bộ 4 30 ngày  

 

17 
Mang xông 

inox  

SUS304; Ø42, ren 

trong 
Cái 5 30 ngày  

 

18 
Mang xông 

inox 

SUS304; Ø34, ren 

trong 
Cái 5 30 ngày  

 

19 
Van tay gạt 

inox 
SUS304; 1.1/4'' Cái 5 30 ngày  

 

20 
Van tay gạt 

inox 
SUS304; 1'' Cái 5 30 ngày  

 

21 Ống Inox 
Ống Inox 304; 

Ø60x4. 
Cây 1 30 ngày  

 

22 
Cút chữ T - 

inox  

Cút chữ T inox; 

Ø34; ren trong 
Cái 5 30 ngày  

 

23 
Cút chữ T - 

inox 

Cút chữ T inox 

Ø42; ren trong 
Cái 5 30 ngày  

 

24 
Cút chữ T - 

inox 

Cút chữ T inox 

3/8", ren trong 
Cái 6 30 ngày  

 

25 Kép inox 
Kép inox 3/8", ren 

ngoài 
Cái 6 30 ngày  

 

26 
Đầu nối 

nhanh  

Đầu nối nhanh bắt 

ống nước Ø16, vật 

liệu: đồng. 

Cái 10 30 ngày  

 

27 
Ống nhựa 

PU 

Ống nhựa PU 

Ø12xØ16 
Mét 10 30 ngày  

 

28 
Van phao 

điện 
Type: JY180 Cái 1 30 ngày  

 

Số và ký hiệu: 409/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 31/03/2026
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2. Điều kiện thanh toán: 

Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc đối trừ công nợ mua Clinker/xi măng trong 

vòng 120 ngày kể từ ngày bên A nhận đầy đủ chứng từ theo quy định của hợp đồng. 

II. Nội dung đề nghị Quý nhà thầu Báo giá 

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà 

thầu báo giá theo các nội dung như sau: 

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT 

Nội 

dung 

công 

việc 

Quy 

cách/Yêu 

cầu kỹ 

thuật/Chỉ 

tiêu kỹ 

thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(7)=(5)

*(6) 
(8) (9) 

 

1          

2          

 Tổng cộng        

 Thuế GTGT        

 
Tổng cộng giá 

trị sau thuế 
  

  
 

  

2. Điều kiện thanh toán:……………………. 

3. Yêu cầu về tiến độ cung cấp: Nhà thầu căn cứ tình hình cấp hàng chào 

tiến độ cung cấp cho phù hợp. 

4. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả 

trước     h      , ngày      /      /2026   theo địa chỉ dưới đây:  

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh. 

- Người nhận: Nguyễn Ngọc Minh, Phòng Đầu tư và Quản lý tài sản. SĐT: 

0328.204.678. 

29 
Dây điện 

nội bộ tủ  
1x1,5mm Mét 50 30 ngày  

 

30 
Máng nhựa 

đi dây tủ  
25x25mm Mét 6 30 ngày  
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- ĐT: 2033. 721.996  Fax: 2033.714.605. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà thầu./. 

Nơi nhận:                                
 - Như trên; 

 - Lưu: VT, ĐT&QLTS. Minh 01. 

 

 

 KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
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